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1. Lý do chọn đề tài 

Hóa học là môn khoa học vừa lý thuyết, vừa thực nghiệm. Là môn học có rất 

nhiều khả năng trong việc phát triển những nhận thức cho HS. Hiện nay trong dạy 

học hoá học, để tích cực hóa hoạt động người học thì phương pháp dạy học theo 

hướng dạy học tích cực đã được đưa vào nội dung định hướng xây dựng chương 

trình hoá học THPT. Theo hướng này các TNHH, phương tiện dạy học được sử 

dụng chủ yếu như là nguồn kiến thức để HS tìm tòi, phát hiện và thu nhận kiến 

thức. Mục tiêu của việc dạy học hoá học tập trung chú ý nhiều hơn tới việc hình 

thành những năng lực hành động cho HS. Trong chương trình mới ở cấp THPT, số 

lượng TN và thực hành hóa học tăng hơn nhiều so với chương trình cũ, đồng thời 

việc sử dụng TN được chú trọng tăng cường TN nghiên cứu, TN do HS tiến hành 

nhằm mục tiêu nghiên cứu hoặc kiểm tra giả thuyết, hạn chế TN chứng minh.  

Thực tế trong giảng dạy và học hóa học hiện nay ở các trường THPT, việc đổi 

mới phương pháp dạy học đã bước đầu có sự chuyển biến, GV đã chú ý sử dụng 

TN trong dạy học. Là người trực tiếp giảng dạy hóa học ở trường THPT, với mong 

muốn sử dụng có hiệu quả các TNHH, qua đó rèn luyện kiến thức - kỹ năng TN 

cho HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường THPT , tôi đã lựa 

chọn đề tài: “ Phát triển tư duy và rèn luyện kiến thức kĩ năng thực hành hoá 

học cho học sinh thông qua chương trình hoá học 12- Nâng cao theo hướng dạy 

học tích cực”. 

2. Mục tiêu của đề tài 
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Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: Nghiên cứu và đề xuất một số biện 

pháp góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kỹ năng TN cho HS 

THPT nhằm nâng cao chất lượng dạy và học hóa học hiện nay. Đặc biệt chú trọng 

đến việc sử dụng TNHH và bài tập hóa học theo hướng dạy học tích cực . 

3.  Đối tượng và khách thể nghiên cứu 

      3.1. Khách thể nghiên cứu 

Quá trình dạy học môn Hóa học ở trường THPT lớp 12 – Nâng cao. 

      3.2. Đối tượng nghiên cứu 

 Hệ thống các kiến thức và kỹ năng thí nghiệm hoá học (chương trình Hoá học 

12 - Nâng cao). 

4. Nhiệm vụ của đề tài 

+ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài: 

+  Xác định hệ thống các kiến thức về kỹ năng thí nghiệm hoá học của học sinh 

lớp 12 – Nâng cao 

   +  Đề xuất cách sử dụng hệ thống các thí nghiệm, các bài tập thực nghiệm trong 

chương trình hoá học 12-ban nâng cao vào việc phát triển tư duy và rèn luyện kiến 

thức kĩ năng thực hành hoá học cho học sinh. 

+ Thực nghiệm sư phạm: Nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả các đề xuất trong 

đề tài. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Sử dụng kết hợp các nhóm phương pháp. 

-  Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

-  Nhóm các phương pháp thực tiễn 

-  Nhóm phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Áp dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu thực nghiệm sư phạm. 

6. Giả thiết khoa học 

 Nếu giáo viên hệ thống, phân loại và tăng cường sử dụng thí nghiệm cùng 

với bài tập thực nghiệm trong dạy học Hoá học và trong kiểm tra đánh giá theo 
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hướng dạy học tích cực thì sẽ phát triển được tư duy và rèn luyện được kiến thức kĩ 

năng thực hành Hoá học cho học sinh. 

7. Những đóng góp mới của đề tài 

-  Lựa chọn hệ thống các kiến thức về kỹ năng thí nghiệm và đề xuất cách sử 

dụng có hiệu quả hệ thống các thí nghiệm trong chương trình Hoá học 12 – Nâng 

cao theo hướng dạy học tích cực. 

-  Lựa chọn, xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm và đề xuất phương pháp sử 

dụng chúng nhằm rèn luyện kiến thức -  kĩ năng thí nghiệm cho học sinh lớp 12 – 

Nâng cao. 

NỘI DUNG 

Chương 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Trong chương này chúng tôi đã đề cập đến các nội dung làm cơ sở lí thuyết cho 

đề tài như: 

1.1. Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học Hóa học ở trường 

THPT hiện nay 

1.1.1. Phương hướng đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT 

Từ thực tế của ngành GD, cùng với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát 

triển đất nước, chúng ta đang tiến hành đổi mới PPDH, chú trọng đến việc phát huy 

tính tích cực chủ động của HS, coi HS là chủ thể của quá trình dạy học. Trong quá 

trình đổi mới GD thì sự đổi mới về PP dạy và PP học là yếu tố căn bản. 

1.1.2. Phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích cực 

- PPDH tích cực. 

- Những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực. 

Để nâng cao tính hiệu quả của quá trình đổi mới PPDH hoá học, khi sử dụng 

các PPDH hoá học cần khai thác những yếu tố tích cực của từng PPDH đồng thời 

cũng cần phối hợp các PPDH với các phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật, 

tính đặc thù của PPDH hoá học. 
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 1.1.3. Tư duy và phát triển tư duy trong dạy học Hóa học 

Tư duy hoá học là quá trình tâm lí phản ánh các thuộc tính bản chất, những mối 

quan hệ và liên hệ mang tính quy luật của các chất và các hiện tượng hoá học xảy 

ra trong tự nhiên, phản ánh thông qua các khái niệm hoá học, các quá trình hoá học 

và các định luật hoá học 

PTTD cho học sinh không chỉ gắn với việc khơi dậy ở các em những xúc cảm, 

tình cảm  trí tuệ đặc biệt đối với quá trình và  sản phẩm tư duy mà còn liên quan tới 

sự hình thành những thái độ tư duy đúng đắn như mong muốn sự thật, khao khát 

tìm kiếm cái mới, sẵn sàng đón nhận thách thức, sẵn sàng lí giải, tranh luận … 

cũng như sự tạo lập ở các em  một niềm tin vào khả năng của mình. Bởi “dạy cho 

trẻ TD không chỉ kích thích quá trình học tập có hiệu quả, mà còn cung cấp một 

nền tảng thống nhất cho tất cả các lĩnh vực khác nhạu của việc học hành, cho việc 

chuyển dịch các kiến thức ra ngoài lớp học, ra ngoài cuốn SGK để đến với cuộc 

sống hàng ngày”. 

1.1.4. Một số định hướng đổi mới phương pháp dạy học hóa theo hướng tích 

cực 
 1. Sử dụng thiết bị thí nghiệm hóa học theo định hướng là nguồn để học 

sinh  nghiên cứu, khai thác tìm tòi kiến thức hóa học. 

 2. Sử dụng câu hỏi và bài tập hóa học như là nguồn để học sinh tích cực 

thu nhận kiến thức. 

 3. Nêu và giải quyết vấn đề trong dạy học hóa học giúp học sinh phát triển 

tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. 

 4. Sử dụng SGK hóa học như là nguồn tư liệu để học sinh tự đọc, tự 

nghiên cứu, tích cực nhận thức, thu thập và xử lý thông tin có hiệu quả. 

 5. Tự học kết hợp với hợp tác theo nhóm nhỏ tăng cường khả năng cùng 

hợp tác… 

 6. Chú ý ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học. 

1.2. Thí nghiệm Hóa học trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông 

1.2.1. Vai trò, ý nghĩa của TNHH trong dạy học hoá học  
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TNHH là dạng phương tiện trực quan chủ yếu, có vai trò quyết định trong quá 

trình dạy học hoá học.    

1.2.2. Phân loại, yêu cầu sư phạm của việc sử dụng TN trong dạy học hoá 

học 

Chúng tôi đã nêu ra các hình thức TN được sử dụng trong trường THPT và 

những yêu cầu sư phạm về kĩ thuật biểu diễn TN và TNTH. 

1.2.3. Rèn luyện kiến thức kĩ năng thực hành Hóa học trong dạy học Hóa 

học ở trường THPT 
Một số kĩ năng thực hành hoá học cơ bản mà học sinh ở các trường THPT cần 

đạt được bao gồm: 

1. Kĩ năng thực hiện an toàn và khoa học các nội quy và quy tắc thí nghiệm  

2. Kĩ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản  

3. Kĩ năng lắp đặt các dụng cụ riêng lẻ, đơn giản thành một bộ dụng cụ thí 

nghiệm phức tạp hơn đáp ứng yêu cầu của một thí nghiệm 

 4. Kĩ năng làm việc với một số hoá chất thường gặp: chất lỏng, rắn, khí, axit, 

bazơ, muối, hợp chất hữu cơ, chất chỉ thị,... 

5. Kĩ năng thực hiện một số thao tác cơ bản trong thực hành hoá  

6. Kĩ năng xác định các đại lượng vật lí :  

7. Kĩ năng quan sát thí nghiệm , nhận biết các hiện tượng chứng tỏ có sự hình 

thành sản phẩm (phản ứng hoá học xảy ra)  

8. Kĩ năng giải thích các hiện tượng thí nghiệm dựa vào kiến thức lí thuyết  

9. Kĩ năng vận dụng kiến thức và thực hành hoá học vào thực tiễn  

10. Kĩ năng chế tạo một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản và thiết kế, sử dụng 

các thí nghiệm mô phỏng trên máy tính có ứng dụng trong học tập và trong cuộc 

sống,... 

1.2.3. Thực trạng sử dụng TN hoá học ở trường phổ thông 

Chúng tôi đã tiến hành quan sát, điều tra, phỏng vấn GV, HS một số trường 

THPT tại thành phố Hải Phòng. Sau khi thu thập và tổng hợp ý kiến trên phiếu cho 

thấy:  
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- GV đã sử dụng TN trong dạy học, hình thức sử dụng chủ yếu là để minh họa 

cho kiến thức mà GV đã thông báo. TNHS ít được thực hiện. TNTH có được thực 

hiện song không thường xuyên và không đạt yêu cầu đặt ra. 

- Nguyên nhân chủ yếu: Thiếu hoá chất, dụng cụ; không có phụ tá TN; chưa có 

PTN ... 

1.2.4. Sử dụng TN hoá học theo hướng dạy học tích cực 

TN trong dạy học hoá học sẽ được coi là tích cực khi TNHH được dùng làm 

nguồn kiến thức để HS khai thác,tìm kiếm kiến thức hoặc được dùng để kiểm 

chứng, kiểm tra những dự đoán, suy luận lí thuyết, hình thành khái niệm. Từ quan 

điểm này chúng tôi đã đưa ra các phương hướng sử dụng TNHH theo hướng dạy 

học tích cực như : 

- Sử dụng TN theo PP nghiên cứu 

- Sử dụng TN đối chứng 

- Sử dụng TN nêu vấn đề 

- Sử dụng TN hoá học tổ chức cho HS nghiên cứu tính chất các chất  

1.2.5. Sử dụng bài tập thực nghiệm trong dạy học hóa học theo hướng dạy 

học tích cực 

Bài tập thực nghiệm là một phương tiện có hiệu quả cao trong việc rèn luyện kĩ 

năng thực hành, PP làm việc khoa học,  độc lập cho HS. GV có thể sử dụng bài tập 

thực nghiệm khi nghiên cứu, hình thành kiến thức mới; khi luyện tập, rèn luyện kĩ 

năng; khi kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS. Khi giải bài tập thực 

nghiệm, HS phải biết vận dụng kiến thức để giải bằng lí thuyết rồi sau đó tiến hành 

TN để kiểm nghiệm và rút ra kết luận. GV cần hướng dẫn HS các bước giải bài tập 

thực nghiệm 

Chương 2 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KIẾN THỨC - KĨ NĂNG THỰC 

HÀNH CHO HỌC SINH THPT THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC 
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2.1. Xác định hệ thống kiến thức về kĩ năng thí nghiệm hóa học cho học 

sinh 

Hệ thống kiến thức này bao gồm: 

- Kiến thức về kĩ năng sử dụng hóa chất 

- Kiến thức về kĩ năng sử dụng dụng cụ TN 

- Kiến thức về kĩ năng tiến hành TN 

- Kiến thức về kĩ năng sử dụng TN 

- Kiến thức về kĩ năng quan sát,  mô tả TN 

   - Kiến thức về kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học trong giải thích hiện tượng  

2.2. Hệ thống các thí nghiệm Hóa học trong chương trình SGK lớp 12 - 

Nâng cao 

Chúng tôi đã lựa chọn, xây dựng bảng thống kê các TNHH và sự chuẩn bị hóa 

chất, dụng cụ cho từng TN ở từng bài, trong từng chương của chương trình hóa học 

12 - Nâng cao bao gồm: 44 TNHH được sử dụng khi nghiên cứu bài mới và 26 TNTH 

2.3.    

2.3. Một số biện pháp rèn luyện kiến thức - kĩ năng thực hành cho HS 

THPT theo hướng dạy học tích cực 

2.3.1.   Biện pháp 1: Tăng cường sử dụng TN trong dạy học Hoá học theo 

hướng dạy học tích cực 

Trong dạy học Hoá học việc sử dụng có hiệu quả TNHH cần chú ý đến nội 

dung,  vị trí bài dạy trong chương trình, tính phức tạp của dụng cụ và độc hại của 

hoá chất, kĩ năng TN đã có của HS.  

2.3.1.1.   Sử dụng TN khi nghiên cứu bài mới 

Việc lựa chọn, xây dựng được một hệ thống các TN cho mỗi tiết dạy, cho mỗi 

chương và đề xuất PP sử dụng các TN đó theo hướng dạy học tích cực là rất có ích 

cho mỗi GV đứng lớp vì sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức vào việc chuẩn bị 

các TN. Với mục đích đó chúng tôi đã xây dựng quy trình xác định PP sử dụng các 

TN trong khi nghiên cứu bài mới theo hướng dạy học tích cực và đề xuất PP sử 
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dụng cụ thể cho từng TN ở mỗi bài học trong chương trình sách giáo khoa Hoá học 

lớp 12- Nâng cao 

 Quy trình xác định phương pháp sử dụng các thí nghiệm trong khi 

nghiên cứu bài mới theo hướng dạy học tích cực 

Bước 1: Xác định TN cần tiến hành 

Bước 2: Xác định mục tiêu của TN 

Bước 3: Xác định những kiến thức có liên quan 

Bước 4: Xác định PP sử dụng TN 
Ví dụ : Trong bài 19 “Kim loại và hợp kim ”       

 Bước 1: Xác định TN cần tiến hành:  

Fe tác dụng với dung dịch muối CuSO4 

 Bước 2: Xác định mục tiêu thí nghiệm 

 • Kiến thức: Kim loại hoạt động có thể khử được ion kim loại kém hoạt 

động hơn trong dung dịch muối thành kim loại tự do  

 • Kĩ năng: Quan sát, mô tả, nhận xét và giải thích hiện tượng. 

 Bước 3: Xác định kiến thức có liên quan:  

- Tính chất hoá học chung của kim loại 

 Bước 4: Đề xuất phương pháp sử dụng thí nghiệm 

GV có thể sử dụng TN trên theo PP kiểm chứng. 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

GV: Nêu mục đích TN: Nghiên 

cứu tính chất tác dụng với dung 

dịch muối của kim loại. 

GV: - Yêu cầu các nhóm kiểm tra 

dụng cụ, hóa chất của nhóm, quan 

sát trạng thái, màu sắc các chất 

trước khi làm TN. 

- Dự đoán có xảy ra pư hay 

không? 

HS: Lắng nghe, nhận nhiệm vụ. 

 

 

HS: Kiểm tra dụng cụ, hóa chất 

Quan sát trạng thái, màu sắc các chất trước 

khi TN. 

- Đinh sắt được đánh sáng. 

- Dung dịch CuSO4 có màu xanh 

dương 
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GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành 

TN. Quan sát, mô tả hiện tượng 

xảy ra. Rút ra kết luận về dự đoán, 

giải thích bằng phương trình phân 

tử và phương trình ion thu gọn. 

 

 

GV: Yêu cầu HS rút ra kết luận. 

 

 

 

 

 

 

GV: Yêu cầu học sinh so sánh 

khối lượng của đinh sắt trước và 

sau phản ứng 

 

 

 

GV: Yêu cầu học sinh giải thích. 

Dự đoán: có xảy ra pư giữa Fe với dung dịch 

CuSO4  

HS: Làm TN theo nhóm 

Hiện tượng: 

- Có Cu màu đỏ tạo thành bám trên đinh sắt. 

- Dung dịch CuSO4 bị nhạt màu. 

Phương trình hoá học: 

Fe  +  CuSO4 → FeSO4  + Cu↓ đỏ 

Fe  +  Cu2+ → Fe2+  + Cu 

HS: Kết luận:  

- Kim loại hoạt động có thể khử được ion kim 

loại kém hoạt động hơn trong dung dịch muối 

thành kim loại tự do  

HS: Trả lời 

- ý kiến 1: Khối lượng đinh sắt sau phản ứng 

nhỏ hơn khối lượng đinh sắt trước phản ứng. 

- ý kiến 2: Khối lượng đinh sắt sau phản ứng 

lớn hơn khối lượng đinh sắt trước phản ứng. 

HS: Giải thích 

Fe  +  CuSO4 →  Cu  + FeSO4   

56                          64      (gam) 

⇒ khối lượng đinh sắt sau phản ứng  tăng = 

mCu tạo thành - mFe phản ứng 

 Phương pháp sử dụng các thí nghiệm hóa học khi nghiên cứu bài mới 

theo hướng dạy học tích cực trong chương trình SGK hóa học 12 - nâng cao 
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Dựa vào quy trình xác định PP sử dụng TN trong khi nghiên cứu bài mới, 

chúng tôi đã đề xuất phương pháp sử dụng cụ thể cho các TNHH ở từng bài, trong 

mỗi bài trong từng chương của chương trình hóa học lớp 12- Nâng cao.  
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2.3.1.2:  Sử dụng TN khi hoàn thiện kiến thức, rèn luyện kĩ năng 

Một trong những điều kiện giúp thực hiện thành công các TNTH là HS đã 

chuẩn bị trước về: mục đích của TN, HS cần làm gì và làm như thế nào; dự đoán 

các hiện tượng xảy ra trong TN, rút ra những nhận xét, kết luận trên cơ sở kiến 

thức đã có. 

� THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC, MỘT BUỔI THỰC HÀNH CÓ 

THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC NHƯ SAU: 

Bước 1: HS nêu tên các TN cần làm trong buổi thực hành, giải thích ngắn gọn 

mục đích của TN,  kiểm tra dụng cụ, hoá chất cần thiết cho các TN. GV kiểm tra 

sự chuẩn bị của HS 

Bước 2: HS trình bày cách tiến hành TN. 

Bước 3: Yêu cầu HS dự đoán hiện tượng của từng TN. 

Bước 4: HS tiến hành làm TN. GV theo dõi việc làm của các nhóm, uốn nắn 

những sai sót khi cần thiết. HS bổ sung tường trình để hoàn thành bản tường trình 

TN. 

Bước 5: GV nhận xét, đánh giá buổi thực hành, thu bản tường trình TN của HS. HS thu 

dọn, sắp xếp ngăn nắp các dụng cụ, hoá chất, vệ sinh phòng thực hành.  

(Với mỗi buổi thực hành, GV yêu cầu HS chuẩn bị trước ở nhà bản tường trình 
theo mẫu sau: 

Họ và tên:............................................... Lớp:  ......................................... 
Bài thực hành số:   ................................. Nhóm: ...................................... 
Thí 

nghiệm 
Cách tiến hành và những 

lưu ý (nếu có) 
Dự đoán hiện 

tượng 
Kết quả - giải thích, 
viết ptpư (nếu có) 

(1) (2) (3) (4) 
Nội dung các cột (1), (2), (3)  đã được HS chuẩn bị sẵn, cột (4) là phần bổ sung 

của HS sau khi hoàn thành TN). 

� PHƯƠNG PHÁP  SỬ DỤNG  CÁC THÍ  NGHIỆM THỰC HÀNH 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH SGK HOÁ HỌC LỚP 12- NÂNG CAO 

Dựa vào các bước nêu trên, chúng tôi đã đề xuất phương pháp sử dụng cụ thể 

cho các TNTH ở từng bài thực hành trong chương trình hóa học  12 - NÂNG CAO
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2.3.2. Biện pháp 2: Tăng cường sử dụng các bài tập thực nghiệm nhằm 

củng cố lí thuyết, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo thực hành cho HS 

Trong phạm vi của đề tài, chúng tôi đã sưu tầm và xây dựng một hệ thống gồm 

108 bài tập thực nghiệm điển hình theo các dạng bài. 

2.3.2.1. Một số dạng bài tập thực nghiệm 

- Bài tập về phân biệt nhận biết các chất (32 bài). 

- Bài tập về điều chế, tách chất (35 bài). 

- Bài tập về giải thích hiện tượng, bài tập thực tiễn (22 bài). 

- Bài tập dùng hình vẽ, sơ đồ (19 bài).  

Với mỗi dạng bài tập, chúng tôi có đưa ra phương pháp giải cho một số bài tiêu 

biểu. 

Ví dụ: Bài tập về phân biệt nhận biết các chất: 

Có 4 lọ không nhãn đựng 4 chất rắn màu trắng là CaSO4, CaCO3, CaCl2, CaO. 

Hãy nhận biết mỗi chất bằng PP thực nghiệm hóa học. 

* Hướng dẫn: Dựa vào tính tan của các chất trong nước ta chia thành hai nhóm 

chất: 

- Nhóm một gồm những chất không tan trong nước là CaSO4 và CaCO3. 

- Nhóm hai gồm những chất tan được trong nước là CaCl2 và CaO. 

Dùng thuốc thử là dd HCl để nhận biết CaCO3 trong nhóm một 

Dùng thuốc thử là quỳ tím để nhận ra dd Ca(OH)2 trong nhóm hai. 

* Cách tiến hành TN:  

- Lấy mỗi chất rắn có kích thước bằng hạt đậu xanh cho vào 4 ống nghiệm. 

- Rót vào mỗi ống nghiệm khoảng 1ml nước và lắc nhẹ. Dd của chất rắn tan 

trong nước không đổi màu giấy quỳ tím đó là CaCl2. Nếu dd làm đổi màu quỳ tím 

thành màu xanh thì chất rắn ban đầu là CaO.  Pthh:  CaO + H2O → Ca(OH)2. 

- Cho hai chất rắn còn lại: CaSO4, CaCO3 vào hai ống nghiệm, nhỏ vào mỗi 

ống nghiệm vài giọt dd HCl. ống nghiệm nào có hiện tượng sủi bọt khí thì chất rắn 

ban đầu là CaCO3, chất rắn còn lại là CaSO4. 

Pthh:  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.  
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Ví dụ: Bài tập về điều chế, tách chất 
Trình bày phương pháp tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp bột gồm Al2O3 , 

ZnO? 

GV hướng dẫn HS phân tích: 

+ Tư duy lí thuyết: 

GV: Hai oxit này có những tính chất gì? 

HS: - Không tan trong nước 

     - Đều là oxit lưỡng tính nên tan trong dung dịch axit và bazơ mạnh. 

GV: Ngoài những tính chất trên, có tính chất gì đặc trưng cho Al2O3 hoặc 

ZnO? 

HS: ZnO tan được trong dung dịch NH3 theo phản ứng tạo phức: 

ZnO  +   4NH3  +  H2O  →  [Zn(NH3)4]
2+  +  2 OH-  (*) 

Al2O3 không có phản ứng này. 

GV: Vậy nên chọn phương pháp nào để tách nhanh Al2O3 ra khỏi hỗn hợp? 

HS: Sử dụng phương pháp hoá học. 

+ Kiến thức kĩ năng thực hành: 

GV: Hãy trình bày cách làm? 

HS: Cho dung dịch NH3 dư  vào hỗn hợp bột và khuấy đều, sau đó lọc qua 

phễu lọc, phần không tan thu được là Al2O3. 

  Ví dụ: Bài tập về giải thích hiện tượng, bài tập thực tiễn 
Nhúng thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, sau 5 phút lại thêm vào vài 

giọt dung dịch CuSO4. Nêu hiện tượng? Giải thích. 

Phân tích: Trong bài tập này, học sinh thường chỉ nêu được hiện tượng Fe 

tan trong dung dịch H2SO4 loãng vad CuSO4 mà quên mất sự hình thành pin điện 

(nguyên tố Ganvani). 

Thứ tự các phương trình phản ứng xảy ra: 

Fe  +  H2SO4  → FeSO4  +  H2 ↑ (1) 

Fe  + CuSO4  → CuSO4  +  Cu ↓ (2) 



17 

Lúc đầu phản ứng (1) xảy ra với hiện tượng: thanh sắt bị ăn mòn hoá học và 

giải phóng khí H2 chậm. 

Khi mới cho dung dịch CuSO4 vào và lắc đều: dung dịch có màu xanh, sau 

đó màu xanh nhạt dần cho đến hết. 

- Bột Cu màu đỏ tách ra ở phản ứng (2) bám vào thanh Fe cùng nhúng vào 

dung dịch H2SO4, tạo ra các vi pin và hiện tượng ăn mòn điện hoá xảy ra: 

Fe bị ăn mòn mạnh hơn (cực âm), Phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn, tốc độ 

khí H2 giải phóng lớn hơn. 

Bài tập liên quan đến thực tiễn cuộc sống và môi trường 

Nhà máy nước thường khai thác và xử lí nước ngầm để cung cấp nước sạch 

cho thành phố. Người ta thường tiến hành theo những cách sau đây: 

        - Bơm nước ngầm cho chảy qua các giàn mưa. 

- Sục khí oxi vào bể chứa nước ngầm. 

Giải thích cách làm trên 

  Hướng dẫn: 

Trong nước ngầm thường chứa sắt dưới dạng muối sắt (II) tan trong nước có 

ảnh hưởng không tốt tới chất lượng nước. Để loại bỏ tạp chất sắt trong nước 

ngầm, các nhà máy nước sử dụng một trong hai cách trên, mục đích làm cho 

sắt (II) sẽ bị oxi hoá thành các hợp chất sắt (III) ở dạng kết tủa, dễ bị tách loại: 

 4Fe2+  +  O2   +  2H2O          →  4Fe3+  +  4OH-  (1) 

 4Fe3+  +  4OH-   +  8H2O     → 4Fe(OH)3↓  +  8H+  (2) 

Cộng 2 phương trình (1) và (2) ta có: 

 4Fe2+  +  O2  +  8H2O     →  4Fe(OH)3↓  +  8H+ 

Bài tập dùng hình vẽ, sơ đồ: 

Quan sát  hình vẽ dưới đây và cho biết khi cho đá vôi  vào dd HCl thì vị trí 

kim cân thay đổi như thế nào? 
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Hướng dẫn: 

Kim cân sẽ dịch chuyển về bên phải vì pư sinh ra khí CO2 bay ra khỏi cốc. 

2.3.2.2.  PP sử dụng các bài tập thực nghiệm 

Bài tập thực nghiệm là một phương tiện có hiệu quả cao trong việc rèn luyện kĩ 

năng thực hành, PP làm việc khoa học, độc lập cho HS. GV có thể sử dụng bài tập 

thực nghiệm khi nghiên cứu, hình thành kiến thức mới, khi luyện tập, rèn luyện kĩ 

năng cho HS. 

a. Sử dụng bài tập thực nghiệm khi dạy bài mới : 

+ Khi dạy một bài mới, hoặc để tạo tình huống có vấn đề, chúng ta có thể sử 

dụng bài tập thực nghiệm để nêu vấn đề - vào bài nhằm kích thích hứng thú, phát 

huy tính tích cực trong học tập của HS. Bài tập sẽ giúp HS hiểu rõ hơn về vấn đề 

sắp nghiên cứu, giúp các em chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức.  

+ Trong bài dạy hình thành khái niệm HS phải tiếp thu, lĩnh hội kiến thức mới 

mà HS chưa biết hoặc chưa biết chính xác,  rõ ràng. GV có thể lựa chọn,  xây dựng 

hệ thống bài tập thực nghiệm phù hợp giúp HS hình thành, hoàn thiện, phát triển 

khái niệm  một cách vững chắc. 

b. Sử dụng bài tập thực nghiệm khi luyện tập, thực hành, rèn luyện kĩ năng  cho 

HS: 

- Ôn tập và củng cố kiến thức là một hình thức thường xuyên phải sử dụng trong 

dạy học hóa học,  nó được thực hiện vào đầu giờ học,  cuối giờ học hoặc sau khi HS 

học xong một chương. GV có thể lựa chọn bài tập có sử dụng hình vẽ để rèn luyện kĩ 

năng quan sát, phân tích, thực hành TN cho HS,  hoặc lựa chọn các bài tập vận dụng 

kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

HCl 
CaCO

3
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- Với hai mục tiêu chính của bài thực hành là : ôn tập, củng cố, hoàn thiện kiến 

thức và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo làm TN cho HS thì việc sử dụng bài tập thực 

nghiệm trong khi dạy bài thực hành là rất phù hợp. Thông thường GV giao các bài 

tập đó cho HS về nhà để HS chuẩn bị cùng tiết thực hành, làm như vậy sẽ tiết kiệm 

được thời gian trên lớp và HS hoàn toàn chủ động trong giờ thực hành . 

2.3.3. Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng TN và các bài tập thực nghiệm trong 

kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng của HS. 

Qua việc nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng, đề xuất phương hướng sử dụng các 

TN hoá học, các bài tập thực nghiệm ở trên, và trong phạm vi của đề tài, chúng tôi 

đã lựa chọn, xây dựng một số bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ theo 

hướng tăng cường sử dụng TN và bài tập thực nghiệm trong kiểm tra đánh giá kiến 

thức, kĩ năng của HS. 
Bài kiểm tra 15 phút - Amin 

Câu 1: Hoá chất có thể dùng để phân biệt phenol và anilin là: 

A. dd Br2  B. H2O  C. Dd Cl  D. Na  

Câu 2: Cho các chất: Khí H2 (1); muối FeSO4 (2) ; khí SO2 (3) ;  Fe + HCl 

(4).Để  khử nitrobenzen thành anilin ta có thể dùng các chất nào trong các chất sau: 

A. (4)  B. (1), (4) C. (1), (2) D. (2), (3) 

Câu 3: C7H9N có số đồng phân chứa nhân thơm là: 

A. (4)  B. (6)  C. (3)  D. (5) 

Câu 4: Bốn ống nghiệm đựng các hỗn hợp sau: 

(1) benzen + phenol  (2) anilin + dung dịch HCl dư 

(3) anilin + dung dịch NaOH (4) anilin + H2O 

Ống nghiệm có sự tách lớp các chất lỏng là: 

A. (1)   B. (2)   C. (3)  

 D. (4) 

Câu 5: Cho các chất: (1) amoniac, (2) metylamin, (3) anilin, (4) 

đimetylamin. Các chất trên được sáp xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là: 

A. (1) < (3) < (2) <(4)   B. (3) < (1) < (2) <(4) 
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C. (1) < (2) < (3) <(4)   D. (3) < (1) < (4) <(2) 

Câu 6: Khi cho metylamin và anilin tác dụng lần lượt với HBr và dung dịch 

FeCl2.  Kết  luận  nào  trong các  kết  luận  dưới  đây là  đúng ? 

 A. cả metylamin và anilin đều tác dụng với HBr và dung dịch FeCl2 

  B. metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng với cả HBr và dung 

dịch FeCl2 

 C. metylamin tác dụng với cả HBr và dung dịch FeCl2 còn anilin chỉ tác 

dụng với HBr  

 D. cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr mà không tác dụng 

với dung dịch FeCl2 

Câu 7: Có 3 chất lỏng: benzen, anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất 

nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là : 

A. nước brom   B. Giấy quỳ tím 

C. dung dịch phenolphtalein  D. dung dịch NaOH 

Câu 8: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: 

A. anilin, amoniac, natri hiđroxit          

B. anilin, metylamin, amoniac 

C. metylamin, amoniac, natri axetat    

D. amoniclorua, metylamin, natrihiđroxit. 

Câu 9: Cho nước brom dư vào anilin thu được 16,5 gam kết tủa. Giả sử H = 

100%. Khối lượng anilin trong dung dịch là: 

A. 4,5 gam B. 9,3 gam C. 46,5 gm D. 4,65 gam 

Câu 10: Trung hoà 50 ml dung dịch metylamin cần 30 ml dung dịch HCl 

0,1M. Giả sử thể tích không thay đổi. Nồng độ mol của dung dịch 

metylamin là: 

A. 0,06  B. 0,05  C. 0,04  D. 0,01 

2.3.4. Một số giáo án minh họa 

Để minh họa cho các biện pháp đề xuất ở trên, chúng tôi đã xây dựng: 
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- 8 giáo án minh họa cho việc sử dụng thí nghiệm hóa học trong bài dạy theo 

hướng dạy học tích cực cho các dạng bài: nghiên cứu các chất,  thực hành thí 

nghiệm. 

 - 2 giáo án minh họa cho các phương hướng sử dụng bài tập thực nghiệm trong 

bài dạy theo hướng dạy học tích cực.  

Các giáo án này đã được trình bày chi tiết trong luận văn. 

Chương 3 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 

3.1.1. Mục đích 

- Bước đầu nghiên cứu hiệu quả của việc áp dụng đề tài vào thực tiễn dạy học 

hóa học . 

- Kiểm tra tính đúng đắn, khả thi của giả thuyết khoa học mà đề tài đã nêu ra 

3.1.2. Nhiệm vụ 

Biên soạn tài liệu thực nghiệm theo nội dung luận văn, trao đổi với GV tham 

gia giảng dạy PP và cách thức tiến hành thực nghiệm. Đánh giá hiệu quả của PP sử 

dụng TN,  hệ thống bài tập đã đề xuất. Xử lí, phân tích kết quả thực nghiệm từ đó 

rút ra kết luận về kết quả rèn luyện kiến thức - kĩ năng TN cho HS qua giảng dạy . 

3.2. Phương pháp thực nghiệm 

3.2.1. Chọn đối tượng và địa bàn thực nghiệm 

- Đối tượng là HS khối 12 thuộc các trường THPT. 

- Địa bàn thực nghiệm: 

Trường THPT Lý Thường Kiệt - Thủy Nguyên - Hải Phòng 

Trường THPT Trần Nguyên Hãn - Quận Lê Chân - Hải Phòng 

3.2.2. Chọn lớp thực nghiệm và GV dạy. 

3.2.3. Cách tiến hành 

Ở từng trường chúng tôi chọn trong mỗi khối 12 một cặp lớp thực nghiệm và 1 

cặp lớp đối chứng tương đương nhau về số lượng HS và chất lượng học tập bộ 

môn, trong đó: 
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+ Lớp đối chứng: Dạy theo PP bình thường (giáo án được soạn theo cách của 

GV) 

+ Lớp thực nghiệm: Dạy theo PP phát huy tính tích cực của HS qua các giáo án 

đã xây dựng  

Sau đó tiến hành theo các bước: 

- Kiểm tra 1 bài 15 phút sau khi dạy bài mới  

- Kiểm tra 1 bài 45 phút sau khi làm bài thực hành và kết thúc chương 

- Chấm bài theo thang điểm 10 . 

- Sắp xếp kết quả theo thứ tự từ 0 điểm đến 10 điểm  

- Phân loại theo 4 nhóm: giỏi; khá; trung bình; yếu, kém. 

3.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm 

Mỗi lớp chúng tôi tiến hành dạy hai bài và cho HS làm hai bài kiểm tra 45 

phút, có sử dụng một số giáo án và bài kiểm tra đã xây dựng. 

3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

Bảng 3.1: Kết quả các bài kiểm tra 

Tên 
trường 

Lớp, 
Số 
HS 

Đối 
tượng 

Bài 
KT 

Số HS đạt điểm Xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trần 
Nguyên 

Hãn 

12C1 
(41) 

TN 

15' 0 0 0 0 1 4 7 9 16 2 2 

45' 0 0 0 0 1 5 5 10 12 5 3 

12C5 
(44) 

15' 0 0 0 0 2 6 14 14 5 2 1 

45' 0 0 0 0 1 8 10 15 5 3 2 

12C2 

(42) 
ĐC 

15' 0 0 0 2 5 11 16 4 2 1 1 

45' 0 0 2 1 3 10 8 10 2 5 1 

12C6 

(44) 

15' 0 0 1 3 5 11 10 9 4 1 0 

45' 0 0 0 3 5 15 11 7 1 2 0 

Lý 
Thường 

Kiệt 

12C1 
(43) TN 

15' 0 0 0 0 2 4 10 10 9 7 1 

45' 0 0 0 0 1 7 5 13 10 5 2 

12C3 15' 0 0 0 0 4 4 7 12 10 5 2 
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(44) 45' 0 0 0 0 2 5 5 11 12 6 3 

12C5 
(43) 

ĐC 

15' 0 0 0 2 2 13 10 4 8 4 0 

45' 0 0 0 1 3 8 11 12 5 2 1 

12C4 

(45) 

15' 0 0 1 1 7 8 7 7 9 5 0 

45' 0 0 0 1 5 10 12 8 4 4 1 

3.5. XỬ LÍ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Để thuận tiện, chúng tôi đã ghép kết quả của các lớp trong cùng một khối vào 

một bảng, sau đó xử lí kết quả kiểm tra bằng PP thống kê toán học: 

1. Lập bảng phân phối : tần suất, tần suất luỹ tích. 

2. Vẽ đồ thị đường luỹ tích theo bảng phân phối tần suất luỹ tích. 

3. Tính các tham số thống kê  đặc trưng: giá trị trung bình cộng, độ lệch chuẩn, 

hệ số biến thiên 

Trong bảng tóm tắt này, chúng tôi chỉ giới thiệu đồ thị đường lũy tích, biểu đồ 

trình độ học sinh và bảng các tham số đặc trưng 

 

Đồ thị các đường luỹ tích tương ứng với các bài kiểm tra của từng khối: 
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Đồ thị đường tích lũy bài 15'- TNH Đồ thị đường tích lũy bài 15'- LTK 
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§å thÞ ®−êng luü tÝch bµi 2 - Líp 8

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TN

§C

 

§å thÞ ®−êng luü tÝch bµi 2 - Líp 9

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TN

§C

 

 

Biểu đồ trình độ HS của từng trường 
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Bảng 3.2 : Giá trị của các tham số đặc trưng 

Khối Bài KT Đối tượng X   S2 S V (%) 

Trần 
Nguyên 

15' 
TN 7,12 1,96 1,40 19,67 

ĐC 5,96 2,34 1,53 25,67 

Đồ thị đường tích lũy bài 45'- TNH Đồ thị đường tích lũy bài 45'- LTK 

Bài 15'- Trần Nguyên Hãn Bài 15'- Lý Thường Kiệt 

Bài 45'- Trần Nguyên Hãn Bài 45'- Lý Thường Kiệt 
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Hãn 
45' 

TN 7,20 2,16 1,47 20,42 

ĐC 6,25 2,76 1,66 26,59 

Tổng 
TN 7,16 2,05 1,43 20,00 

ĐC 6,11 2,56 1,60 26,19 

Lý 
Thường 

Kiệt 

15' 
TN 6,76 2,07 1,44 21,27 

ĐC 5,97 2,92 1,71 28,64 

45' 
TN 7,00 2,21 1,49 21,22 

ĐC 5,89 2,33 1,53 25,92 

Tổng 
TN 6,88 2,14 1,46 21,26 

ĐC 5,93 2,61 1,62 27,26 

3.6. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy chất lượng học tập của HS lớp thực 

nghiệm cao hơn lớp đối chứng. Chúng tôi nhận thấy việc sử dụng TN và bài tập hóa 

học theo hướng dạy học tích cực do chúng tôi đề xuất là cần thiết, khả thi và có tác 

dụng nâng cao chất lượng dạy - học môn Hóa học 12- Nâng cao 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn và sự nỗ lực của bản thân, tôi đã 

hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình và đã thu được những kết quả như sau:  

1. Hệ thống được những cơ sở lý luận về việc sử dụng TNHH, BTHH trong dạy 

học theo hướng dạy học tích cực. Đây là một trong những định hướng quan trọng 

của việc đổi mới PPDH hoá học ở trường phổ thông. Với cơ sở lí luận này chúng 

tôi đã định hướng cho việc nghiên cứu của đề tài.  

2. Từ sự nghiên cứu phân tích nội dung chương trình hóa học cấp THCS  chúng 

tôi đã lựa chọn và xây dựng bảng thống kê các TN hóa học trong chương trình hóa 

học 12- Nâng cao có 44 TNHH được sử dụng khi nghiên cứu bài mới và 26 TNTH  

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã xây dựng quy trình xác định PP sử 

dụng các TNHH khi nghiên cứu bài mới và đề xuất phương pháp sử dụng cụ thể 

cho từng TN theo hướng dạy học tích cực. Chúng tôi cũng đã xây dựng các bước 

thực hiện một tiết thực hành TN, đề xuất phương pháp sử dụng các TNTH theo 

hướng dạy học tích cực. 
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3. Đã xây dựng 8 giáo án minh họa cho việc sử dụng thí nghiệm hóa học trong 

bài dạy theo hướng dạy học tích cực cho các dạng bài: nghiên cứu các chất,  thực 

hành thí nghiệm. 

4. Đã sưu tầm và xây dựng một hệ thống gồm 157 BTHH dùng trong giảng dạy 

và sắp xếp theo 4 dạng bài cơ bản (với mỗi dạng có đưa ra phương pháp giải cho 

một số bài tiêu biểu). 

5. Đề xuất các phương hướng sử dụng BTHH thực nghiệm trong giảng dạy theo 

hướng dạy học tích cực và có các ví dụ minh họa. Từ các phương hướng sử dụng 

BTHH thực nghiệm đã đề xuất, chúng tôi xây dựng 2 giáo án bài dạy minh họa cho 

các phương hướng sử dụng này và cũng đã xây dựng 8 bài kiểm tra gồm: 2 bài 

kiểm tra 15 phút, 2 bài kiểm tra 45 phút, 4 bài kiểm tra học kỳ. 

6. Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở 169 HS lớp 12 của trường THPT Trần 

Nguyên Hãn  và 177 HS lớp 12 trường THPT Lý Thường Kiệt của thành phố Hải 

Phòng với 4 bài dạy. Sau các giờ thực nghiệm đều có nhận xét, rút kinh nghiệm giờ 

dạy của tổ chuyên môn. Chúng tôi đã tiến hành 2 bài kiểm tra cho mỗi lớp. Chấm 

692 bài và xử lí thống kê kết quả thu được. 

Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi có một số kiến nghị sau:   

- Để tổ chức các hoạt động học tập tích cực cho HS, GV phải sử dụng đến mức 

tối đa trong điều kiện có thể các TNHH trong các giờ dạy. 

- Tại các trường phổ thông cần có GV phụ tá TN để giúp GV thực hiện tốt các 

nhiệm vụ dạy học.  

- Xây dựng các phòng thí nghiệm chuẩn ở các trường THPT 

Quá trình nghiên cứu đề tài đã giúp bản thân nâng cao kiến thức chuyên môn và 

PP giảng dạy tích cực, giúp HS phát triển khả năng, lòng yêu thích môn học ở 

những năm học đầu tiên tiếp cận với môn Hóa học. 

Tuy nhiên chúng tôi nhận thức thấy rằng đây chỉ là những kết quả nghiên cứu 

bước đầu. Mặc dù bản thân đã rất cố gắng nhưng vì điều kiện và thời gian nghiên 

cứu còn hạn chế nên đề tài của chúng tôi chắc chắn còn có những thiếu sót. Chúng 

tôi rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp. 
 


